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Câu 1. Quan hệ từ “hơn” trong câu sau biểu thị ý nghĩa quan hệ gì? 

                    Lòng chàng ý thiếp ai sầu hơn ai? 

A. Sở hữu.                   B. Nhân quả.               C. So sánh.             D. Điều kiện. 

Câu 2. Từ nào đồng nghĩa với từ “thi nhân”? 

A. Nhà thơ.                  B. Nhà văn.                  C. Nhà báo.              D. Nghệ sĩ. 

Câu 3. Xác định vai trò ngữ pháp của thành ngữ trong câu “Mẹ đã phải 

một nắng hai sương vì chúng con” 

A. Chủ ngữ.              B. Vị ngữ.                 C. Bổ ngữ.              D. Trạng ngữ. 

Câu 4: Theo em, các câu tục ngữ có cách nói “thứ nhất, thứ nhì …” được 

dùng để nhấn mạnh thứ tự các yếu tố được coi là quan trọng đúng hay sai 

? 

A. Đúng.                                                      B. Sai. 

Câu 5. Văn bản không thuộc thể loại tùy bút là? 

A. Cổng trường mở ra.                        B. Một thứ quà của lúa non: Cốm. 

C. Sài Gòn tôi yêu.                              D. Mùa xuân của tôi. 

Câu 6: Nội dung của hai câu tục ngữ “ Không thầy đố mày làm nên” và “ 

Học thầy không tày học bạn” có mối quan hệ như thế nào ? 

A. Hoàn toàn trái ngược nhau.                B. Bổ sung ý nghĩa cho nhau. 

C. Hoàn toàn giống nhau.                       D. Gần nghĩa với nhau. 

Câu 7. Điệp ngữ có mấy dạng? 

A. 2 dạng.         B. 3 dạng.               C. 4 dạng.                D. 5 dạng. 

Câu 8:Tính chất nào phù hợp nhất với đề bài : “ Đọc sách rất có lợi” ? 

A. Ca ngợi.            B. Phân tích.       C. Khuyên nhủ.       D. Suy luận, tranh 

luận 



 

 

Câu 9: Vấn đề nghị luận của bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta nằm 

ở vị trí nào ? 

A. Câu mở đầu tác phẩm.                         B. Câu mở đầu đoạn hai. 

C. Câu mở đầu đoạn ba.                           D. Phần kết luận. 

Câu 10: Trong bài văn trên, Bác Hồ viết về lòng yêu nước của nhân dân ta 

trong trời kì nào ? 

A. Trong quá khứ.                                                    B. Trong hiện tại. 

C. Trong quá khứ và hiện tại.                                   D. Trong tương lai. 

Câu 11: Nét đặc sắc trong nghệ thuật nghị luận của bài văn này là gì ? 

A. Sử dụng biện pháp so sánh. 

B. Sử dụng biện pháp ẩn dụ. 

C. Sử dụng biện pháp nhân hoá. 

D. Sử dụng biện pháp so sánh và liệt kê theo mô hình “từ … đến…” 

Câu 12: Câu nào trong các câu sau là câu rút gọn ? 

A. Ai cũng phải học đi đôi với hành.     B. Anh trai tôi học luôn đi đôi với hành. 

C. Học đi đôi với hành.                         D. Rất nhiều người học đi đôi với hành. 

Câu 13: Khi ngụ ý hành động, đặc điểm nói trong câu là của chung mọi 

người, chúng ta sẽ lược bỏ thành phần nào trong hai thành phần sau: 

A. Chủ ngữ.                                                    B. Vị ngữ. 

 Câu 14: Nghĩa của từ “thanh khiết” là gì? 

A. Trong sạch.               B. Cao cả.              C. Vắng vẻ.            D. Tươi tắn. 

Câu 15: Lối chơi chữ nào được sử dụng trong câu: 

Có tài mà cậy chi tài. Chữ tài liền với chữ tai một vần. 

A. Dùng từ trái nghĩa.                                        B. Từ ngữ đồng âm. 



 

 

C. Lối nói trại âm.                                              D. Dùng lối nói gần nghĩa. 

Câu 17. Đặc sắc nghệ thuật của bài Một thứ quà của lúa non: Cốm là: 

A. Giọng văn tinh tế, nhẹ nhàng mà sâu sắc. 

B. Sử dụng nhiều biện pháp tu từ có giá trị biểu cảm cao. 

C. Lập luận chặt chẽ, sắc sảo. 

D. Ngôn ngữ kể chuyện tự nhiên, hấp dẫn. 

Câu 18: Câu văn nói rõ nhất giá trị đặc sắc chứa đựng trong hạt cốm? 

A. Cốm là thức quà riêng biệt của đất nước, là thức dâng của những cánh đồng 

lúa bát ngát xanh, mang trong hương vị tất cả cái mộc mạc, giản dị và thanh 

khiết của đồng quê nội cỏ An Nam. 

B. Không còn gì hợp hơn với sự vấn vít của tơ hồng, thức quà trong sạch, trung 

thành như các việc lễ nghi. 

C. Và không bao giờ có hai màu lại hòa hợp hơn được nữa: màu xanh tươi của 

cốm như ngọc thạch quý, màu đỏ thắm của hồng như ngọc lựu già. 

D. Một thứ thanh đạm, một thứ ngọt sắc, hai vị nâng đỡ nhau để được hạnh 

phúc lâu bền. 

Câu 18: Dòng nào sau đây nêu đúng vẻ đẹp của mùa xuân miền Bắc trong 

bài Mùa xuân của tôi (Vũ Bằng) ? 

A. Tươi tắn sôi động. 

B. Lãnh lẽo và u buồn. 

C. Không gian trong sáng và ấm áp. 

D. Thiên nhiên se lạnh nhưng lòng người ấm áp tình thương. 

Câu 19: Văn bản Mùa xuân của tôi được viết trong hoàn cảnh nào? 

A. Tác giả trực tiếp chứng kiến và miêu tả vẻ đẹp mùa xuân. 

B. Tác giả miêu tả và bộc lộ cảm xúc về mùa xuân từ những điều được nghe 

kể. 



 

 

C. Đất nước chia cắt, tác giả ở miền Nam nhớ và hoài vọng về mùa xuân ở 

miền Bắc. 

D. Tác giả đang sống trong mùa xuân thống nhất. 

Câu 20: Trong các câu tục ngữ sau, câu nào là câu rút gọn? Chỉ rõ và khôi 

phục các thành bị rút gọn?  Rút gọn như vậy để làm gì? 

a. Người ta là hoa đất. 

b. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây. 

c. Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng. 

 

 

 

 

 

 

 


